
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 64 ngõ 17/61 phố Phùng Chí Kiên, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

19/01/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ Y TẾ CHÂU LY

0110608305

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ Y TẾ CHÂU LY
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CHAU LY MEDICAL AND SERVICES 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: Chau Ly S&M Co.,ltd

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0912154778
Email: ChaulySM@gmail.com

Fax:
Website:
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50.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
( loại trừ Đấu giá hàng hóa)

4610

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; Bán buôn thủy sản; 
Bán buôn rau, quả; Bán buôn cà phê; Bán buôn chè; Bán buôn 
đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm 
chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; Bán buôn thực phẩm khác.
- Kinh doanh thực phẩm chức năng

4632

3. Bán buôn đồ uống 4633

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán trang thiết bị y tế

4659(Chính)

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(Trừ mặt hàng Nhà nước cấm)

4669

7. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm 
(không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ, không sử dụng chất 
nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

8230

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

9. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư

6619

10. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(không bao gồm dịch vụ điều tra);

7320

11. Bán buôn tổng hợp
(Trừ mặt hàng Nhà nước cấm)

4690

12. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

13. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

14. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

15. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ hoạt động đấu giá)
Chi tiết: Dịch vụ thương mại điện tử 

4791

16. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
KIM NGÂN

Việt 
Nam

Số 7/11/133 đường 
Lương Khánh Thiện, 
Phường Cầu Đất, 
Quận Ngô Quyền, 
Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

25.500.000 51,000 031194007465

2 HÀ ĐỨC 
LONG

Việt 
Nam

Tổ 14 cụm 2, Phường 
Đông Khê, Quận Ngô 
Quyền, Thành phố 
Hải Phòng, Việt Nam

24.500.000 49,000 031094002814

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       031194007465
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 7/11/133 đường Lương Khánh Thiện, Phường Cầu Đất, Quận 
Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 7/11/133 đường Lương Khánh Thiện, Phường Cầu Đất, Quận Ngô 
Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN KIM NGÂN Nữ

20/12/1994 Kinh Việt Nam

25/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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